
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 PHÒNG ĐÀO TẠO          --------------

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Chuyên đề 2, 
3

7h30- 11h
Tin học đại 
cương

7h30-
10h50

Chuyên đề 1, 
4

7h30- 11h
Kỹ năng 
mềm

7h30-10h50

 Cô Hiền, 
Thầy Lịch

HTL C Cô Hồng PM 502A
Cô Nữ, Đoàn 
TN

HTL C Cô Lan 101D

Chuyên đề 2, 
3

7h30- 11h
Tin học đại 
cương

7h30-
10h50

Chuyên đề 1, 
4

7h30- 11h
Tin học đại 
cương

7h30-10h50

 Cô Hiền, 
Thầy Lịch

HTL C Thầy Tùng PM 502A
Cô Nữ, Đoàn 
TN

HTL C Thầy Tùng PM 502A

Chuyên đề 2, 
3

7h30- 11h
Chuyên đề 1, 
4

7h30- 11h

 Cô Hiền, 
Thầy Lịch

HTL C
Cô Nữ, Đoàn 
TN

HTL C

GDQP-AN
13h00-
16h20

GDQP-AN
13h00-
16h20

GDQP-AN
13h00-
16h20

Thầy Dũng 102D Thầy Dũng 102D Thầy Dũng 102D

Kỹ năng 
mềm

7h30-10h50
Chuyên đề 2, 
3

7h30- 11h
Tin học đại 
cương

Ca 1: 7h30
Ca 2: 9h30

Chuyên đề 1, 
4

7h30- 11h

Cô Thảo 405A
Cô Hiền, 
Thầy Lịch

HT 1A Cô Nhài PM 503B
Cô Nữ, Đoàn 
TN

HT 1A

Tin học đại 
cương

Ca 1: 13h00
Ca 2: 15h15

Chuyên đề 2, 
3

13h30-17h
Kỹ năng 
mềm

13h00-
16h20

Chuyên đề 1, 
4

13h30-17h

Cô Hiền Phòng máy
Cô Hiền, 
Thầy Lịch

404A Cô Thảo 404A
Cô Nữ, Đoàn 
TN

404A

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA CÁC LỚP ĐẦU KHÓA K13
(Tuần từ 28/09/2020)

Tên lớp
đầu khóa

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Lớp T1
(tại Trường)

Sáng

Chiều

Lớp T2
(tại Trường)

Sáng

Chiều

Lớp T3
(tại Trường)

Sáng

Chiều

Lớp M1
(tạị 128A Hồ 
Tùng Mậu)

Sáng

Chiều

Lớp M2
(tạị 128A Hồ 
Tùng Mậu)

Sáng

Chiều

1



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
đầu khóa

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

GDQP-AN 7h30-11h40
Chuyên đề 2, 
3

7h30- 11h GDQP-AN 7h30-11h40
Chuyên đề 1, 
4

7h30- 11h

Thầy Thăng 404A
Cô Hiền, 
Thầy Lịch

HT 1A Thầy Thăng 404A
Cô Nữ, Đoàn 
TN

HT 1A

GDQP-AN
13h00-
16h20

Chuyên đề 2, 
3

13h30-17h GDQP-AN
13h00-
16h20

Chuyên đề 1, 
4

13h30-17h

Thầy Khải 405A
Cô Hiền, 
Thầy Lịch

404A Thầy Khải 405A
Cô Nữ, Đoàn 
TN

404A

GDQP-AN 7h30-11h40
Chuyên đề 3, 
2

7h30- 11h GDQP-AN 7h30-11h40
Chuyên đề 4, 
1

7h30- 11h

Thầy Khải 402B
Thầy Lịch, 
Cô Hiền

404A Thầy Khải 402B
 Đoàn TN, Cô 
Nữ

404A

Chuyên đề 3, 
2

7h30- 11h
Chuyên đề 4, 
1

7h30- 11h

Thầy Lịch, 
Cô Hiền

404A
 Đoàn TN, Cô 
Nữ

404A

Kỹ năng 
mềm

13h00-
16h20

GDQP-AN
13h00-
16h20

GDQP-AN
13h00-
16h20

Kỹ năng 
mềm

13h00-
16h20

Cô Thảo 402B Thầy Dũng 402B Thầy Dũng 402B Cô Thảo 402B

GDQP-AN 7h30-11h40
Chuyên đề 3, 
2

7h30- 11h GDQP-AN 7h30-11h40
Chuyên đề 4, 
1

7h30- 11h

Thầy Dũng 403B
Thầy Lịch, 
Cô Hiền

404A Thầy Dũng 403B
 Đoàn TN, Cô 
Nữ

404A

Lớp M3
(tạị 128A Hồ 
Tùng Mậu)

Sáng

Chiều

Lớp M4
(tạị 128A Hồ 
Tùng Mậu)

Sáng

Chiều

Lớp M5
(tạị 128A Hồ 
Tùng Mậu)

Sáng

Chiều

Lớp M6
(tạị 128A Hồ 
Tùng Mậu)

Sáng

Chiều

Lớp M7
(tạị 128A Hồ 
Tùng Mậu)

Sáng

Chiều

2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
đầu khóa

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Văn Sử Sinh Văn

Văn Sử Hóa Toán

Toán Lý Địa Sinh hoạt

Toán Lý Hóa

Giáo dục thể 
chất

13h00
Tiếng Anh 
cơ bản 

13h00
Chuyên đề 1-
4

13h00-17h
Tiếng Anh cơ 
bản 

13h00 Chính trị 13h00

Thầy Kiên Sân trường Cô Liễu Tầng 2C
PĐT, CTSV, 
ĐTN

HTL C Cô Liễu Tầng 2C Cô Anh Tầng 2C

Lý Toán Hóa Toán
Lý Toán Sinh Văn

Văn Sử Hóa Sinh hoạt
Văn Sử Địa

Chính trị 13h00
Giáo dục thể 
chất

13h00
Chuyên đề 1-
4

13h00-17h
Giáo dục thể 
chất

13h00
Tiếng Anh 
cơ bản 

13h00

Cô Thủy Tầng 2C Thầy Kiên
Sân 

trường
PĐT, CTSV, 
ĐTN

HTL C Thầy Kiên Sân trường Cô Liễu Tầng 2C

Sinh Toán Sử
Sinh Toán Sử
Sinh Toán Sử
Sinh Toán Sử

Tiếng Anh cơ 
bản 

13h00 Chính trị 13h00
Giáo dục thể 
chất

13h00 Chính trị 13h00
Giáo dục thể 
chất

13h00

Cô Liễu 401B Cô Vân 401B Thầy Kiên Sân trường Cô Vân 401B Thầy Kiên Sân trường

Chuyên đề 1, 
4

7h30- 11h
Kỹ năng 
mềm

7h30
Chuyên đề 2, 
3

7h30- 11h
Tin học đại 
cương

Ca 1: 7h30
Ca 2: 9h30

Cô Nữ, Đoàn 
TN

213B Cô Lan 213B
Cô Hiền, 
Thầy Lịch

213B Cô Hiền Phòng máy

7h30
phòng 304D

Chiều

Lớp 10A14
(VH1 tại 
Trường)

Sáng
7h30

phòng 303D

7h30
phòng 
303D

7h30
phòng 
303D

7h30
phòng 303D

Chiều

Lớp 10A15
(VH2 tại 
Trường)

Sáng
7h30

phòng 304D

7h30
phòng 
304D

7h30
phòng 
304D

7h30
phòng 401B

Chiều

Lớp C1, C2
(tại số 3 Chùa 

Láng)

Sáng

Chiều

Lớp 10A16
(VH3 tại 128A 
Hồ Tùng Mậu)

Sáng
7h30

phòng 401B
7h30

phòng 401B

3



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tên lớp
đầu khóa

Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Chuyên đề 1, 
4

7h30- 11h
Chuyên đề 2, 
3

7h30- 11h

Cô Nữ, Đoàn 
TN

213B
Cô Hiền, 
Thầy Lịch

213B

GDQP-AN
13h00-
16h20

GDQP-AN
13h00-
16h20

GDQP-AN
13h00-
16h20

Thầy Dũng 102D Thầy Dũng 213B Thầy Dũng 213B

Ghi chú:

Lớp T1, T2 do Cô Hường chủ nhiệm - 0976.108.664 Lớp T3 do cô Hằng chủ nhiệm - 0987.123.785
Lớp M1, M5 do Cô Huyền chủ nhiệm - 0979.903.595 Lớp VH1 do cô Sửu chủ nhiệm - 0364.563.386
Lớp M2, M3, M6 do Cô Thắm chủ nhiệm - 0966.451.293 Lớp VH2 do cô Nguyệt chủ nhiệm -0974.130.627
Lớp M4, M7 do Cô Nguyệt chủ nhiệm - 0976.384.193 Lớp VH3 do Cô Huyền chủ nhiệm - 0979.903.595
Lớp C1 do Thầy Thanh chủ nhiệm - 0912.698.644
Lớp C3 do Cô Mai chủ nhiệm - 0976.722.380

Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến
1 7h30 8h15 6 13h00 13h45
2 8h20 9h05 7 13h50 14h35
3 9h10 9h55 8 14h40 15h25
4 10h05 10h50 9 15h35 16h20
5 10h55 11h40 10 16h25 17h10

Lớp C3
(tại số 3 Chùa 

Láng)

Sáng

Chiều

4


